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TÓM TẮT
Quản lý chất lượng là một chủ đề nghiên cứu thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên
cứu từ hơn ba thập kỷ, đặc biệt chất lượng là mối quan tâm của Việt Nam-một đất nước đang phát
triển nỗ lực nâng cao năng suất chất lượng bền vững trong doanh nghiệp nói riêng và phạm vi
nền kinh tế nói chung. Mục đích nghiên cứu này nhằm tìm ra các khía cạnh mà nghiên cứu trước
đây đã đóng góp liên quan đến vấn đề quản lý chất lượng tại Việt Nam bằng việc thiết lặp bản
đồ nghiên cứu. Các phát hiện sẽ là gợi ý cho chính sách, cũng như từ đây gợi mở xu hướng hay
khoảng trống trong nghiên cứu cần hoàn thiện trong tương lai. Để thực hiện điều này, công việc
của chúng tôi phát triển một phân tích trắc lượng khoa học. Nghiên cứu tiến hành chiến lược sử
dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn Graphext, sử dụng nguồn dữ liệu đầu vào thu thập từ nguồn
cơ sở dữ liệu Scopus cho nghiên cứu của mình. Kết quả thu thập được 33 tài liệu được công bố từ
năm 2003 đến nay và hầu hết là các công bố của tác giả đang công tác tại Việt Nam. Các hướng
nghiên cứu đa dạng, nổi lên các hướng nghiên cứu liên quan quản lý chất lượng dịch vụ và sản
xuất, quản lý chất lượng môi trường nước, v.v. Ngoài ra, trong số các kết quả nghiên cứu trước đó,
chỉ có thể khẳng định mối quan hệ cùng chiều giữa lợi nhuận và năng lực quản lý chất lượng. Chi
tiết được nêu trong phần kết quả nghiên cứu.
Từ khoá: quản lý chất lượng, Việt Nam, Scopus, phân tích trắc lượng, phân tích bản đồ nghiên
cứu

GIỚI THIỆU
Chất lượng và quản lý chất lượng là mối quan tâm và
phát triển song hành cùng với các cuộc cách mạng
trên thế giới. Sự cạnh tranh gia tăng trên thị trường
toàn cầu và nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm
và dịch vụ tốt hơn. Đối với doanh nghiệp, quản lý
chất lượng là quy tắc cơ bản để tồn tại trong thị trường
cạnh tranh. Ý nghĩa và tầm quan trọng là như thế, tuy
nhiên rất khó để đưa ra định nghĩa chính xác về chất
lượng, khái niệm trừu tượng này đã từng có nhiều
tranh luận bởi từ nhiều góc nhìn và cách tiếp cận khác
nhau. Vì thế, giá trị của khái niệm chất lượng đã được
xác nhận trong một loạt các nghiên cứu trước đây1.
Có hàng trăm định nghĩa khác nhau, tuy vậy phần
nhiều học giả và các nhà quản lý đồng thuận rằng sản
phẩmhaydịch vụ chất lượng là “đápứngđược kỳ vọng
khách hàng, với chi phí họ bỏ ra”2–4.
Một trong những phương pháp quản lý vận hành
được xem là hiện đại phổ biến và lâu bền nhất là quản
lý chất lượng5. Quản lý chất lượng là một triết lý
quản lý tích hợp nhằm mục đích liên tục cải tiến hiệu
suất của các quá trình, sản phẩm và dịch vụ để đạt
được nhu cầu và của khách hàng2; cũng nhưmục tiêu
cân bằng giữa bên trong và bên ngoài tổ chức6. Tuy
nhiên, nhiều tổ chức chỉ đơn giản là không nhận ra

rằng gốc rễ củamột số vấn đề quản lý là liên quan đến
chất lượng, hoặc ít nhất là bắt nguồn từ việc thực hiện
không đúng các phương pháp tiếp cận chất lượng.
Định kiến về các quốc gia đang phát triển đồng nghĩa
với các sản phẩm kém chất lượng 7. Từ những định
kiến tiêu cực này khiến cho những nỗ lực hướng tới
chất lượng đang diễn ra ở một số nước đang phát
triển. Các công ty đang nhận ra rằng không chỉ tăng
trưởng mà về cơ bản, sự sống còn của họ phụ thuộc
vào vấn đề chất lượng7. Tại Việt Nam, ngày 21 tháng
8 năm 2010, Thủ tướng đã ký quyết định số 712 / QĐ-
TTg về Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam
đến năm 2020 nhằm xây dựng và áp dụng hệ thống
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, mô
hình, công cụ nâng cao năng suất, chất lượng, phát
triển nguồn nhân lực thiết yếu để nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tạo sự nâng cao rõ
rệt về năng suất, chất lượng các sản phẩm, hàng hóa
chủ lực của doanh nghiệp, góp phần tích cực vào tăng
trưởng kinh tế - xã hội của đất nước. Cụ thể, xây
dựng bộ tiêu chuẩn và triển khai dự án trong lĩnh vực
công nghiệp, hàng hóa ngành thông tin truyền thông,
ngành xây dựng, ngành y tế, ngành giao thông vận tải,
và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp

Trích dẫn bài báo này: Hiền T N T. Vấn đề quản lý chất lượng tại Việt Nam: Phân tích bản đồ nghiên
cứu. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. LawManag.; 6(4):3771-3777.
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vừa và nhỏ8.
Áp dụng thành công quản lý chất lượng chưa bao giờ
là dễ dàng. Các nghiên cứu về việc thực hiện thành
công quản lý chất lượng đã được thực hiện ở một số
quốc gia. Tuy nhiên, việc áp dụng thành công cho
công ty này đem sang chuyển giao chưa chắc thành
công cho công ty khác9, do đó không lạ gì khi bản
sao của những ví dụ về mô hình quản lý thành công
không dẫn đến thành công tương tự vì hoàn cảnh vận
dụng là khác nhau giữa các công ty, mỗi quốc gia 9.
Để tháo gỡ khó khăn nhiều tài liệu nghiên cứu đã xuất
bản để thảo luận về vấn đề quản lý chất lượng tại Việt
Nam liên quan những khó khăn, ghi nhận điển hình
thành công, hay bàn về vấn đề mới trong quản lý chất
lượng, v.v.
Nhận thấy rằng, vấn đề quản lý chất lượng tại Việt
Nam chưa được xem xét một cách toàn diện trước đó,
trong nghiên cứu này mong muốn chỉ ra những vấn
đề nào đang được quan tâm nhiều liên quan đến quản
lý chất lượng tại Việt Nam, hay những hướng nghiên
cứu chính, v.v. thông qua thiết lập bản đồ nghiên cứu.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để đạt được mục tiêu thiết lặp bản đồ nghiên cứu,
nghiên cứu chúng tôi áp dụng phương pháp trắc
lượng khoa học. Thông qua việc xử lý dữ liệu, phương
pháp trắc lượng khoa học giúp các nhà nghiên cứu
tìm ra những khám phá có hệ thống tri thức có liên
quan với nhau mà thường rất khó khăn khi phân tích
thủ công, trở thànhmột phương pháp không thể thiếu
trong đánh giá hiện trạng nghiên cứu và đóng một
vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định về
chính sách, hay tìm khoảng trống trong nghiên cứu 10.
Phương phápnghiên cứu trắc lượng khoa học sử dụng
tập dữ liệu thứ cấp, cụ thể là những nghiên cứu trước
đây. Dữ liệu dùng trong nghiên cứu luôn là vấn đề
tối quan trọng và nan giải. Các kết quả tìm kiếm trên
Google scholar quá lớn, xen lẫn tạp chí mạo danh, tạp
chí kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến kết quả nghiên
cứu trắc lượng. Nhằm hạn chế vấn đề này, chúng
tôi sử dụng cơ sở dữ liệu có sàng lọc: Scopus. Tuy
còn nhiều tranh cãi trong giới khoa bản, tuy nhiên
cơ sở dữ liệu Scopus thuộc sử hữu của nhà xuất bản
Elsevier-Hà Lan là cơ sở dữ liệu lớn và tương đối đáng
tin cậy được chấp nhận rộng rãi tính đến thời điểm
hiện tại. Scopus là một cơ sở dữ liệu liên ngành, sử
dụng cơ sở dữ liệu Scopus để bao quát hóa các hướng
nghiên cứu trong các lĩnh vực quan tâm.
Về công cụ phân tích, chúng tôi sử dụng công cụ phân
tích tích hợp sẵn có của Scopus để thống kê mô tả kết
hợp sử dụng bổ trợ công cụ khai phá dữ liệuGraphext.
Theo đó, Graphext là công cụ ramắt vào năm2015, dự

án được đồng tài trợ từ liên minh Châu Âu, công cụ
khai khác văn bản (text mining), và phân tích từ khóa
(keywords) nhằm chỉ nhóm các hướng nghiên cứu,
vấn đề nổi bật. Tuy chưa là công cụ phân tích dữ liệu
thông dụng, sau nhiều cải tiến, hiện công cụ dần được
biết đến và được các nhà khoa học tin dùng11,12.
Việc truy cập và trích xuất thông qua tài khoản có trả
phí nhằm đảm bảo đầy đủ kết quả trả về. Thời gian
trích xuất dữ liệu vào thời điểm 09h00’ ngày 08 tháng
8 năm 2022 (GMT+7). Cú pháp tìm kiếm sàng lọc
như sau: [TITLE = ‘quality management’ AND TI-
TLE = ‘Vietnam’]. Để làm sạch dữ liệu, kết quả trả về
được kiểm tra ngẫu nhiên lại một lần nữa nhằm đảm
bảo rằng không có sai sót trong khi nhập cú pháp tìm
kiếm. Các bước tiến hành được mô tả như Hình 1.

Hình 1: Các bước nghiên cứu

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
Kết quả tìm kiếm thu được 25 bài viết đăng trên tạp
chí, 5 bài kỷ yếu, 3 bài trong chương sách. Nghiên cứu
về vấn đề quản lý chất lượng rải rác xuất hiện từ năm
2003, tuy nhiên sự phát triển vượt bật về số lượng các
công bố từ sau 2018. Về lĩnh vực nghiên cứu, cao nhất
lần lượt, 21,2% công bố trong lĩnh vực kinh doanh &
quản lý; 18,2% xuất bản liên quan vấn đề môi trường;
Lĩnh vực khoa học ra quyết định chiếm 12,1%; Kỹ
thuật chiếm 10,6%; Còn lại là nghiên cứu liên quan
rất nhiều các ngành khácmỗi ngành chiếmkhông quá
8% (Hình 2).
Các công bố liên quan đến vấn đề quản lý chất lượng
hiện tại nhiều nhất đến từ nhóm tác giả trường Đại
học Kinh tế Quốc dân với 7 công bố; Đại học CầnThơ
với 4 công bố; Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường
Đại học xây dựng Hà Nội với 3 công bố mỗi trường;
Trường Đại học Đại Nam, Trường Đại học Tôn Đức
Thắng, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Trường Đại học
TràVinh, &Viện chiến lượcmôi trường toàn cầu, mỗi
trường 2 công bố (Hình 3). Qua đây, chúng ta nhận
thấy các công bố chủ yếu đến từ nội lực khi đơn vị
công tác khai báo của các tác giả phần nhiều đến từ
Việt Nam.
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Hình 3: Đơn vị & Quốc gia tác giả công bố đang công tác (Nguồn: Scopus)

Hình 4: Phân tích từ khóa (Nguồn: Phân tích từ Graphext)

Hình 2: Năm xuất bản (Nguồn: Scopus)

Tiếp tục phân tích từ khóa (keywords), phần mềm sẽ
đếm số lần lặp lại của gần 180 từ khóa thu nhận được,
chỉ ra các từ khóa được lặp lại nhiều lần từ đó phát
hiện các vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu của họ.
Sau khi loại những từ khóa có số lần lặp lại ít hơn 3
lần. Hình 4 nổi bật là các vấn đề áp dụng quản lý chất
lượng để cải thiện kết quả thực hiện (performance);
Vấn đề đào tạo (training); Chất lượng thông tin; Vấn
đềmôi trường, điển hình chất lượngmôi trường nước
cũng là vấn đề được quan tâm. Ngoài ra, kết quả phân
tích gợi ý các nhà khoa học quan tâm quản lý chất
lượng toàn diện chuỗi cung ứng.
Điểmnổi bật công cụGraphext có thể đưa ra khai thác
và dự báo thông qua kỹ thuật phân cụm, phân nhóm
dữ liệu ứng dụng thống kê trongmảng truy xuất thông
tin, đây cũng là kỳ vọng trong phương pháp lập bản

đồ khoa học bởi lẽ, việc phân tích không chỉ đơn giản
đếm số từ khóa lặp lại, và không phảimột từ xuất hiện
càng nhiều trong một tệp thì mới có càng nhiều độ
liên quan mà phải dựa trên mô hình toán học thống
kê, hay dựa trên khoảng cách giữa các từ vựng, v.v.
Tiếp tục trích xuất nội dung tóm tắt (abstracts), chúng
tôi tìm được ba hướng chính các tác giả đang thảo
luận liên quan đến vấn đề quản lý chất lượng tại Việt
Nam:
Hướng nghiên cứu thứ 1: Trong vài năm qua, khu
vực dịch vụ đã trở thành yếu tố thống trị trong nhiều
nền kinh tế. Sự phát triển của dịch vụ góp phần phản
ánh trình độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, đối
với Việt Nam, trong nhiều năm qua, khu vực dịch vụ
năm 2021 chiếm gần 41% cơ cấu kinh tế, sự phát triển
của ngành dịch vụ đã đạt được nhiều kết quả đáng
ghi nhận, song còn khá non trẻ và còn nhiều bất cập.
Mặc dù có một số hoạt động tương tự trong dịch vụ
và sản xuất và cả hai đều nhằm mục đích để đạt được
thành công về hoạt động và tài chính, thế nhưng bởi
bản chất vô hình, việc đánh giá và thực hiện tốt công
tác quản lý chất lượng lĩnh vực này còn nhiều khó
khăn. Do đó, việc quan tâm ứng dụng quản lý chất
lượng toàn diện trong khối ngành dịch vụ đặc biệt
được quan tâm hơn hết (Hình 5 thể hiện nhiều cụm
cluster nhất). Kết hợp với phân tích từ khóa trước
đó, chúng ta thấy được học giả quan tâm việc quản lý
chất lượng để cải thiện kết quả thực hiện; Vấn đề đào
tạo liên quan đến quản lý chất lượng dịch vụ để thỏa
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Hình 5: Các hướng nghiên cứu chính (Nguồn: Phân tích từ Graphext)

mãn khách hàng từ đó tăng hiệu quả kinh doanh được
quan tâm. Đơn cử là nghiên cứu: Phân tích Quản lý
chất lượng tổng thể của các doanh nghiệp dịch vụ ở
Việt Nam13, đề xuất một số giải pháp được đề xuất
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh
nghiệp dịch vụ tại Việt Nam thông qua cải tiến nhân
tố quản lý chất lượng toàn diện; hay nghiên cứu của
nghiên cứu về ảnh hưởng của cam kết của ban giám
đốc đối với chất lượng dịch vụ đối với hành vi dịch vụ
của tài xế gọi xe trường hợp Grab Car tại việt nam14.
Hướng nghiên cứu thứ 2: Ở hướng nghiên cứu nổi
bật tiếp theo, rất ngạc nhiên khi đó là vấn đề quản lý
chất lượng môi trường nước. Vấn đề môi trường và
ô nhiễm môi trường luôn là vấn đề đáng quan tâm ở
Việt Nam. Điều này thể hiện qua việc các nhà nghiên
cứu đã cố gắng tìm các biện pháp nhằm cải thiện/ bảo
tồn môi trường tốt hơn thông qua thiết kế và quản lý
hệ thống kiếm soát chất lượng nước, đề suất chỉ số đo
lường chất lượng, v.v. Có thể kể đến nghiên cứu như:
Mô phỏng số dựa trên tình huống để dự đoán chất
lượng nước trong tương lai nhằm xây dựng kế hoạch
quản lý nước một nghiên cứu điển hình từ Sông Hậu,
Việt Nam15; Xây dựng chỉ số chất lượng nước (WQI)
để quản lý tài nguyên sông ở tỉnh Kiên Giang16.
Hướng nghiên cứu thứ 3: Dõi theo sự phát triển của
quản lý chất lượng từ những ngày đầu tiên, nền tảng
đã được đặt từ nhiều thế kỷ trước song hành cùng
ngành sản xuất. Phương pháp quản lý và các hệ thống
quản lý chất lượng ban đầu được phát triển chủ yếu
trong và để sản xuất. Không gì ngạc nhiên, hướng
nghiên cứu cuối cùng là hướng nghiên cứu truyền

thống chất lượng-sản xuất. Đảm bảo chất lượng hợp
lý hóa sản xuất và giúp đảm bảo rằng các sản phẩm
cuối cùng đáp ứng các tiêu chí chất lượng của công ty
góp phần tối ưu năng lực sản xuất, góp phần gia tăng
lợi nhuận. Kết hợp phân tích từ khóa, để sản phẩm
chất lượng đến tay người tiêu dùng, các nhà khoa học
xem xét chất lượng toàn diện trong chuỗi cung ứng.
Điển hình nghiên cứu: Sản xuất sữa quy mô nhỏ ở
miền Nam Việt Nam - Các vấn đề về sản xuất, quản
lý và chất lượng sữa17; Mô hình tích hợp quản lý chất
lượng trong chuỗi cung ứng, Công nghiệp 3.5 và đổi
mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà sản
xuất – một nghiên cứu điển hình tại Việt Nam18.
Dưới sự hỗ trợ của phần mềm, kết quả phân tích nội
dung phần tóm tắt của các bài viết cho thấy các phát
hiện trong 3 hướng nghiên cứu chưa thể hiện khẳng
định kết quả tích cực hay tiêu cực, duy nhất 1 nghiên
cứu khẳng định tính tích cực lạc quan liên quan mối
quan hệ lợi nhuận và năng lực quản lý chất lượng
(Hình 6).

KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ
Nghiên cứu đã chỉ ra vấn đề đã đang được quan tâm
liên quan đến vấn đề quản lý chất lượng tại Việt Nam.
Kết quả phân tích cho chúng ta thấy sự tăng dần các
công bố từ sau 2018, hầu hết là công bố từ nội lực.
Nghiên cứu có 3 hướng nổi trội giảm dần theo thức tự
liên quan đến khối ngành kinh doanh dịch vụ, nghiên
cứu về quản lý chất lượng liên quan môi trường nước,
và nghiên cứu cải tiến chất lượng trong lĩnh vực sản
xuất. Ngoài ra, kết quả phân tích nội dung tóm tắt cho
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Hình 6: Kết quả các hướng nghiên cứu dựa trên lý
giải của thuật toán (Nguồn: Phân tích từ Graphext)

thấy có kết quả nghiên thể hiện kết quả tích cực vềmối
liên hệ năng lực quản lý chất lượng và lợi nhuận.
Graphext là công cụ tương đối mới mới đang trong
quá trình cải tiến và dần được các nhà khoa học sử
dụng để công bố nghiên cứu của mình. Nghiên cứu
này là minh chứng tái khẳng định tính hữu dụng của
công cụ Graphext. Nghiên cứu chúng tôi còn hạn chế
bởi lẽ nguồn dữ liệu thu được cơ sở dữ liệu Scopus
trong chủ đề đang thảo luận là chưa nhiều. Trong
tương lai, cần thiết khai thác thêm từ các nghiên cứu
đăng trong tạp chí uy tín trong nước để so sánh đối
chiếu, đây là nguồn dữ liệu tương đối lớn, được các
tác giả công bố chủ yếu trong giai đoạn trước đây.

LỜI CẢMƠN
Trân trọng gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Văn
Lang đã tài trợ cho nghiên cứu này. Tác giả đồng thời
trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý phản biện đã đóng
góp ý kiến để bài viết được hoàn thiện hơn.
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ABSTRACT
Quality management is a research topic that received scholars' attention over three decades, es-
pecially in Vietnam - a developing country that strives to improve sustainable quality productivity
within the enterprise in particular and in the economy in general. The purpose of this work is to find
out a grouping of aspects that previous studies havemade significant contributions towards issues
on quality management in Vietnam by a systematic mapping analysis method. Findings are be-
lieved to be a proportion addressing of policy issues and identifying research gaps or trends in liter-
ature. To achieve this, our work develops a bibliometric analysis of the literature. The study sets out
strategies for using Graphext big data analysis tool, using material collected from Scopus database
source. As a result, 33 selected articles were published from 2003 to present, most of which were
published by authors working in Vietnam. Research directions are diverse, with emerging research
directions related to service, production quality management, water environment quality manage-
ment, and so on. In addition, among the previous research results, only the positive relationship
between profitability and quality management capacity can be confirmed. Details will be provided
in the study results section.
Key words: quality management, Vietnam, Scopus, bibliometric, systematic mapping analysis
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